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Встъпителни обреди Nghi thức giới thiệu

Знак за кръста Biển báo chữ thập

В името на Отца и на Сина и на

Светия Дух.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Амин Amen

Поздрав Lời chào

Благодатта на нашия Господ Исус

Христос, И любовта на Бог, и

общение на Светия Дух Бъдете с

всички вас.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của

Chúa Thánh Thần ở bên tất cả

các bạn.

И с вашия дух. Và với tinh thần của bạn.

Наказателен акт Hành động sám hối

Братя (братя и сестри), нека

признаем нашите грехове, И така

се подготвяйте да отпразнуваме

свещените мистерии.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Признавам си на Всемогъщия Бог

И на вас, моите братя и сестри, че

съм силно съгрешил, В моите

мисли и по думите ми, в това,

което съм направил и в това, което

не успях да направя, по моя вина,

по моя вина, чрез най -тежката ми

вина; Затова питам благословена

Мери Евър-Виргин, Всички ангели

и светии, И вие, моите братя и

сестри, да се молим за мен на

Господа, нашия Бог.

Tôi thú nhận với Chúa toàn

năng Và với bạn, anh chị em

của tôi, rằng tôi đã phạm tội rất

nhiều, trong suy nghĩ của tôi và

trong lời nói của tôi, trong

những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi của tôi, thông qua lỗi đau

buồn nhất của tôi; Vì vậy, tôi

hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Нека всемогъщият Бог да ни

смили, прости ни нашите грехове,

и ни доведе до вечен живот.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ

cho chúng ta tội lỗi của chúng
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ta, Và đưa chúng ta đến cuộc

sống vĩnh cửu.

Амин Amen

Кири Kyrie

Господ е милостив. Chúa có lòng thương xót.

Господ е милостив. Chúa có lòng thương xót.

Христос, смили се. Chúa ơi, xin thương xót.

Христос, смили се. Chúa ơi, xin thương xót.

Господ е милостив. Chúa có lòng thương xót.

Господ е милостив. Chúa có lòng thương xót.

Глория Gloria

Слава на Бога в най -високото, и на

земята мир на хората с добра воля.

Ние те хваляме, Благословим те,

Обожаваме те, Ние те прославяме,

Благодарим ви за вашата

страхотна слава, Господи Боже,

небесен цар, Боже, Всемогъщ

Отец. Господи Исусе Христос, само

роди Сине, Господи Бог, Агнец

Божи, Син на Отец, Вие отнемате

греховете на света, смили ни; Вие

отнемате греховете на света,

Получаваме нашата молитва; Вие

сте седнали от дясната ръка на

бащата, Поемете ни. Само за теб

са светите, ти сам си Господ, ти

сами сте най -високите, Исус

Христос, със Светия Дух, В

Божията слава Отец. Амин.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao

cả nhất, và hòa bình trên trái

đất cho những người có thiện

chí. Chúng tôi khen ngợi bạn,

chúng tôi chúc phúc cho bạn,

Chúng tôi yêu mến bạn, chúng

tôi tôn vinh bạn, chúng tôi cảm

ơn bạn vì vinh quang to lớn của

bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chiên

Con của Chúa, Con của Cha,

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi; bạn

lấy đi tội lỗi của thế giới, nhận

lời cầu nguyện của chúng tôi;

bạn đang ngồi bên hữu Đức

Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một

mình là Đấng Thánh, một mình

bạn là Chúa, một mình bạn là

Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với

Chúa Thánh Thần, trong vinh

quang của Đức Chúa Trời là

Cha. Amen.
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Събиране Sưu tầm

Нека се помолим. Hãy cùng cầu nguyện.

Амин. Amen.

Литургия на думата Phụng vụ của từ

Първо четене Lần đầu đọc

Словото на Господ. Lời của Chúa.

Благодаря на Бога. Tạ ơn thần.

Отговор за псалм Thi thiên đáp ứng

Второ четене Đọc thứ hai

Словото на Господ. Lời của Chúa.

Благодаря на Бога. Tạ ơn thần.

Евангелие Sách Phúc Âm

Господ бъде с теб. Chúa ở với bạn.

И с вашия дух. Và với tinh thần của bạn.

Четене от Светото Евангелие

според N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Слава за теб, Господи Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Евангелието на Господ. Tin Mừng của Chúa.

Хвалете се на вас, Господи Исус

Христос.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Професия на вярата Tuyên xưng đức tin

Вярвам в един Бог, Отец

Всемогъщ, създател на небето и

земята, от всички видими и

невидими неща. Вярвам в един

Господ Исус Христос,

Единственият роден Божи Син,

Роден от бащата преди всички

възрасти. Бог от Бог, Светлина от

светлина, Истински Бог от

истински Бог, роден, не е

направен, съгласуван с бащата;

Чрез него бяха направени всички

неща. За нас хората и за нашето

спасение той слезе от небето, и

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình

và vô hình. Tôi tin vào một

Chúa Giê-xu Christ, Con Độc

Sinh của Đức Chúa Trời, sinh ra

bởi Cha trước mọi thời đại.

Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ ánh

sáng, Chúa thật từ Chúa thật,

được sinh ra, không được tạo

dựng, hợp thể với Đức Chúa

Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi thứ

đã được thực hiện. Đối với loài

người chúng ta và vì sự cứu rỗi
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чрез Светия Дух беше въплътен на

Богородица, и стана човек. За нас

той беше разпнат под Понтий

Пилат, Той е претърпял смърт и е

бил погребан, И се издигна отново

на третия ден В съответствие с

Писанията. Той се възкачи на

небето и е седнал от дясната ръка

на бащата. Той ще дойде отново в

слава да съди живите и мъртвите

И Неговото царство няма да има

край. Вярвам в Светия Дух, Господ,

даряващият живот, който

пристъпва от бащата и сина, който

с бащата и сина е обожаван и

прославен, който е говорил през

пророците. Вярвам в една,

свещена, католическа и

апостолска църква. Признавам

едно кръщение за прошката на

греховете И с нетърпение очаквам

възкресението на мъртвите и

животът на предстоящия свят.

Амин.

của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi,

ông ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba

phù hợp với Kinh thánh. Anh ấy

lên trời và ngự bên hữu Đức

Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại trong

vinh quang phán xét người

sống và người chết và vương

quốc của anh ấy sẽ không có

hồi kết. Tôi tin vào Chúa Thánh

Thần, Chúa, Đấng ban sự sống,

người đến từ Chúa Cha và Chúa

Con, ai ở với Cha và Con được

tôn thờ và tôn vinh, người đã

nói qua các tiên tri. Tôi tin vào

một Giáo hội thánh thiện, công

giáo và tông truyền. Tôi tuyên

xưng một Phép Rửa để được

tha tội và tôi mong chờ sự sống

lại của người chết và cuộc sống

của thế giới sắp tới. Amen.

Хомилия Bài giảng

Универсална молитва Cầu nguyện phổ quát

Ние се молим на Господа. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Господи, чуй нашата молитва. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Литургия на

Евхаристията

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Офтория Vật phẩm

Благословен да бъде Бог завинаги. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.
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Молете се, братя (братя и сестри),

че моята жертва и твоята може да

е приемливо за Бога, Всемогъщият

баща.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Нека Господ да приеме жертвата

на вашите ръце за похвала и

славата на неговото име, За

нашето добро и доброто на цялата

му Света Църква.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen

và vinh quang danh Ngài, vì lợi

ích của chúng tôi và sự tốt lành

của tất cả Giáo hội thánh thiện

của Ngài.

Амин. Amen.

Евхаристийна молитва Cầu nguyện Thánh Thể

Господ бъде с теб. Chúa ở với bạn.

И с вашия дух. Và với tinh thần của bạn.

Повдигнете сърцата си. Nâng cao trái tim của bạn.

Вдигаме ги до Господа. Chúng tôi nâng họ lên với

Chúa.

Нека благодарим на Господа,

нашия Бог.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là

Thiên Chúa của chúng ta.

Правилно е и справедливо. Nó là đúng và chính xác.

Свети, свети, свят Господи Бог на

домакините. Небето и земята са

пълни с вашата слава. Hosanna в

най -високата. Благословен е онзи,

който идва в името на Господа.

Hosanna в най -високата.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh

quang của bạn. Kinh tin kính

chúa tối cao. Phước cho kẻ

nhân danh Chúa mà đến. Kinh

tin kính chúa tối cao.

Мистерията на вярата. Bí ẩn của niềm tin.

Ние провъзгласяваме твоята

смърт, Господи, и изповядвайте

възкресението си Докато не

дойдете отново. Или: Когато ядем

този хляб и пием тази чаша, Ние

провъзгласяваме твоята смърт,

Господи, Докато не дойдете

отново. Или: Спаси ни, спасител на

света, Защото от вашия кръст и

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta

ăn Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi,

Cứu Chúa của thế giới, vì Thập
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възкресение Вие сте ни

освободили.

tự giá và sự Phục sinh của bạn

bạn đã giải phóng chúng tôi.

Амин. Amen.

Обред на причастие Nghi thức Rước lễ

В командата на Спасителя и се

формира от божественото учение,

смеем да кажем:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Нашият Отец, който е изкуство на

небето, осветено е твоето име;

Твоето царство дойде, Твоята ще

свърши на земята, както е на

небето. Дайте ни този ден

ежедневният ни хляб, и ни прости

нашите престъпления, Докато

прощаваме на онези, които

нарушават срещу нас; и ни води не

в изкушение, Но ни избави от

злото.

Cha của chúng ta, Đấng ngự

trên trời, linh thiêng là tên của

bạn; vương quốc của bạn đến,

bạn sẽ được thực hiện dưới đất

cũng như trên trời. Cho chúng

tôi miếng ăn hằng ngày, và tha

thứ cho chúng tôi những vi

phạm của chúng tôi, khi chúng

ta tha thứ cho những ai xâm

phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy

giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Избави ни, Господи, ние се молим

от всяко зло, любезно дайте мир в

нашите дни, че с помощта на

вашата милост, Можем винаги да

сме свободни от греха и безопасно

от всички страдания, Докато

очакваме благословената надежда

и идването на нашия Спасител,

Исус Христос.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần

ban cho hòa bình trong thời đại

của chúng ta, điều đó, nhờ sự

giúp đỡ của lòng thương xót

của bạn, chúng ta có thể luôn

luôn thoát khỏi tội lỗi và an

toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta,

Chúa Giê Su Ky Tô.

За царството, Силата и славата са

твои сега и завинаги.

Đối với vương quốc, quyền lực

và vinh quang là của bạn bây

giờ và mãi mãi.

Господи Исусе Христос, Кой каза

на вашите апостоли: Мир, оставям

ви, мир ми давам, Не гледайте на

нашите грехове, Но за вярата на

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói

với các Sứ đồ của bạn: Bình yên

tôi để lại cho bạn, bình yên của

tôi tôi cho bạn, đừng nhìn vào
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вашата църква, и любезно й дават

мир и единство в съответствие с

вашата воля. Които живеят и

царуват завинаги и някога.

tội lỗi của chúng ta, nhưng dựa

trên đức tin của Giáo hội của

bạn, và ân cần ban cho cô ấy

hòa bình và thống nhất phù

hợp với ý muốn của bạn. Ai

sống và trị vì mãi mãi.

Амин. Amen.

Господният мир е винаги с теб. Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

И с вашия дух. Và với tinh thần của bạn.

Нека си предложим взаимно знака

на мира.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Агнец Божи, ти отнема греховете

на света, Поемете ни. Агнец Божи,

ти отнема греховете на света,

Поемете ни. Агнец Божи, ти

отнема греховете на света, Дайте

ни мир.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

ban cho chúng tôi hòa bình.

Ето агнешкото Бог, ето, който

отнема греховете на света.

Благословени са тези, призовани

на вечерята на Агнето.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa

Trời, Kìa người cất tội lỗi thế

gian. Phước cho những ai được

gọi đến bữa tối của Chiên Con.

Господи, не съм достоен че трябва

да влезете под моя покрив, но

само кажете, че думата и душата

ми ще бъдат излекувани.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Тялото (кръвта) на Христос. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Амин. Amen.

Нека се помолим. Hãy cùng cầu nguyện.

Амин. Amen.

Заключителни обреди Kết thúc nghi thức

Благословение Ban phước

Господ бъде с теб. Chúa ở với bạn.

И с вашия дух. Và với tinh thần của bạn.
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Нека всемогъщият Бог да ви

благослови, Бащата и Синът и

Светият Дух.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Амин. Amen.

Уволнение Sa thải

Излезте, масата приключи. Или:

Отидете и обявете Евангелието на

Господ. ИЛИ: Върви в мир,

прославяйки Господа до живота

си. Или: Върви в мир.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết

thúc. Hoặc: Ra đi loan báo Tin

Mừng của Chúa. Hoặc: Ra đi

trong bình an, đời đời bạn làm

vinh hiển Chúa. Hoặc: Đi trong

hòa bình.

Благодаря на Бога. Tạ ơn thần.
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